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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng       năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH

CẤP, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA THAY THẾ NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2022/NQ-

HĐND NGÀY 15/11/2022 HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VÀ ĐIỀU 24 NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2020/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2020 CỦA

HĐND TỈNH NINH THUẬN (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2022/NQ-HĐND NGÀY

22/7/2022 CỦA HĐND TỈNH NINH THUẬN

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP

LUẬT THAY THẾ

THUYẾT MINH

Nghị quyết số 15/2022/NQ-

HĐND ngày 15/11/2022 của

HĐND tỉnh Khánh Hòa về việc

quy định mức thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí thẩm định cấp,

cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép

môi trường trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày

11/12/2020 của HĐND tỉnh Ninh Thuận về

việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp,

quản lý và sử dụng đối với các khoản phí,

lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (được

sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị

quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày

22/7/2022 của HĐND tỉnh Ninh Thuận

Điều 1. Quy định mức thu, nộp,

quản lý và sử dụng phí thẩm định

cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy

phép môi trường trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý

và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên

địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 1. Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản

lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa,

cụ thể như sau:

1. Đối tượng nộp phí:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp

lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi

trường trên địa bàn tỉnh Khánh

1. Đối tượng nộp phí:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cơ

quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền thẩm

định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi

1.  Đối tượng áp dụng

T ổ c h ứ c , c á n h â n đ ề n g h ị c ơ q u a n q u ả n l ý n h à 

n ư ớ c c ó t h ẩ m q u y ề n t h ẩ m t h ẩ m đ ị n h c ấ p , đ i ề u 

c h ỉ n h G i ấ y p h é p m ô i t r ư ờ n g đ ố i v ớ i c á c d ự á n 

Phù hợp với Luật Bảo vệ

môi trường

số 72/2020/QH14 được sửa

đổi, bổ sung bởi Luật số

146/2025/QH15 và các văn

https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html


Hòa. trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. đ ầ u t ư , c ơ s ở t h u ộ c t h ẩ m q u y ề n p h ê d u y ệ t c ủ a 

C h ủ t ị c h Ủ y b a n n h â n d â n t ỉ n h K h á n h H ò a ; c á c 

d ự á n đ ầ u t ư , c ơ s ở t h u ộ c t h ẩ m q u y ề n c ủ a B ộ 

N ô n g n g h i ệ p v à M ô i t r ư ờ n g p h â n c ấ p , p h â n 

q u y ề n   c h o   C h ủ   t ị c h   Ủ y   b a n   n h â n   d â n   t ỉ n h .

bản hướng dẫn Luật; Nghị

quyết 66.19/2026/NQ-CP

ngày 18/5/2026 

2. Cơ quan thu phí:

- Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc

Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân

Phong.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Trường hợp không thu phí: Cấp

đổi Giấy phép môi trường trong

trường hợp có thay đổi tên dự án

đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ tệp trung, cụm công

nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ

sở nhưng không thay đổi các nội

dung khác quy định trong giấy

phép.

2. Tổ chức thu phí:

Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường thực hiện thu phí đối

với các trường hợp do Ủy ban nhân dân tỉnh

cấp phép và Phòng Tài nguyên và Môi

trường các huyện, thành phố thực hiện thu

phí đối với các trường hợp do Ủy ban nhân

dân huyện, thành phố cấp phép.

2. Tổ chức thu phí:

- Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công

nghiệp tỉnh Khánh Hòa: Thu phí đối với các dự

án đầu tư, cơ sở nằm trong Khu kinh tế và Khu

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh

Hòa: Thu phí đối với các dự án đầu tư, cơ sở

nằm ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Phù hợp với Quyết định số

671/QĐ-UBND ngày

11/8/2025 của Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh

Hòa ủy quyền Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Khánh Hòa và

Trưởng Ban Quản lý Khu

kinh tế và Khu công

nghiệp tỉnh Khánh Hòa

thực hiện các thủ tục hành

chính trong lĩnh vực môi

trường thuộc thẩm quyền

của Chủ tịch Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa

3.Mức thu phí:

STT Nội dung

Mức thu

phí

(đồng/hồ

sơ)

a

Thẩm quyền 

cấp phép của 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh

 

 

Phí cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Giấy phép môi 

trường (Trường 

21.850.000

3.Mức thu:

a) Trường hợp thẩm định lần đầu:

STT
Nội dung thu phí/hình thức

tổ chức thẩm định

Mức 

phí

(triệu

đồng)

I
Giấy phép thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND tỉnh
 

1

Hội đồng thẩm định dự án đầu 

tư đã có quyết định phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường, không

có nội dung sử dụng phế liệu 

nhập khẩu từ nước ngoài làm 

7

3. Mức thu phí:

STT Nội dung

Mức thu

phí

(đồng/hồ

sơ)

1

Thẩm định báo cáo

đánh giá tác động

môi trường theo hình

thức thành lập Hội

đồng thẩm định

14.400.000

2
Thẩm định báo cáo

đánh giá tác động

môi trường theo hình

2.800.000

- Phù hợp với quy định

tại Điều 18b Thông tư số

02/2022/TT-BTNMT được

bổ sung tại Điều 10 Thông

tư số 09/2026/TT-

BNNMT.

- Phù hợp với điều

nguyên tắc xác định mức

thu quy định tại Điều 8,

Luật phí và lệ phí ngày 25

tháng 11 năm 2015 là

“đảm bảo bù đắp chi phí,

có tính đến chính sách phát

triển kinh tế - xã hội của

Nhà nước trong từng thời



hợp tổ chức đi 

kiểm tra thực 

địa)

 

Phí cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Giấy phép môi 

trường (Trường 

hợp không tổ 

chức đi kiểm tra

thực địa)

18.450.000

b

Thẩm quyền 

cấp phép của 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện

 

 

Phí cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Giấy phép môi 

trường (Trường 

hợp tổ chức đi 

kiểm tra thực 

địa)

15.600.000

 

Phí cấp/cấp 

lại/điều chỉnh 

Giấy phép môi 

trường (Trường 

hợp không tổ 

chức đi kiểm tra

thực địa)

13.000.000

nguyên liệu sản xuất hoặc nội 

dung thực hiện dịch vụ xử lý 

chất thải nguy hại, đồng thời 

thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường

2

Tổ thẩm định dự án đầu tư đã 

có quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường và không 

thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 4 Điều 37 Luật 

Bảo vệ môi trường, dự án đầu 

tư có sử dụng phế liệu nhập 

khẩu từ nước ngoài làm nguyên

liệu sản xuất, dự án đầu tư thực

hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại

5,4

3

Hội đồng thẩm định dự án đầu 

tư không thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá tác động 

môi trường (trường hợp không 

mời chuyên gia ngoài tỉnh)

8,8

4

Hội đồng thẩm định dự án đầu 

tư không thuộc đối tượng phải 

thực hiện đánh giá tác động 

môi trường (trường hợp có mời

chuyên gia ngoài tỉnh)

21,1

5

Đoàn kiểm tra cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang 

hoạt động (trường hợp không 

mời chuyên gia ngoài tỉnh)

9,8

6
Đoàn kiểm tra cơ sở, khu sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ tập 

trung, cụm công nghiệp đang 

19,1

thức lấy ý kiến

chuyên gia (không

thành lập Hội đồng

thẩm định)

kỳ, đảm bảo công bằng,

công khai, minh bạch và

bình đẳng về quyền và

nghĩa vụ của công dân”. 



hoạt động (trường hợp có mời 

chuyên gia ngoài tỉnh)

II

Giấy phép thuộc thẩm quyền 

cấp phép của UBND cấp 

huyện

 

1

Tổ thẩm định dự án đầu tư 

hoặc Đoàn kiểm tra cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đang 

hoạt động

3,2

b) Trường hợp thẩm định lại hồ sơ cấp, cấp

lại, điều chỉnh giấy phép môi trường: Mức

thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu

quy định tại điểm a khoản này.

thức lấy ý kiến

chuyên gia (không

thành lập Hội đồng

thẩm định)

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí:

a) Phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp

điều chỉnh Giấy phép môi trường

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là

khoản thu thuộc ngân sách nhà

nước; cơ quan thu phí được để lại

100% trên tổng số tiền thu phí để

bù đắp chi phí quản lý, phục vụ

việc thực hiện công tác thẩm định

sau khi thực hiện trích tạo nguồn

cải cách tiền lương theo quy định.

b) Các nội dung khác liên quan đến

việc kê khai, thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí được thực hiện theo

quy định của pháp luật.

4. Kê khai, nộp phí

a) Người nộp phí thực hiện kê khai, nộp phí

theo từng lần phát sinh.

b) Chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thu phí, tổ

chức thu phí phải gửi số tiền lệ phí đã thu

vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại

Kho bạc Nhà nước.

c) Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số

tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm

theo quy định của Luật Quản lý thuế.

5. Quản lý và sử dụng phí: Tổ chức thu phí

là cơ quan Nhà nước nộp 100% số tiền phí

thu được vào ngân sách Nhà nước theo mục

lục ngân sách Nhà nước hiện hành. Nguồn

chi phí trang trải cho hoạt động thu phí do

ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của

cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi

ngân sách Nhà nước theo quy định pháp

luật.”

4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng:

a. Cơ quan thu phí nộp 100% số tiền phí thu

được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí

trang trải cho hoạt động thẩm định, thu phí (bao

gồm các trường hợp thu phí 0 đồng khi các tổ

chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trực

tuyến theo Nghị quyết 13/2025/NQ-HĐND) do

ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ

chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân

sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

b. Các nội dung liên quan đến việc kê khai, thu,

nộp, quản lý, sử dụng phí được thực hiện theo

quy định Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13,

Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và

biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật

Phí và lệ phí và các quy định khác có liên quan.

Phù hợp với quy định tại

Điều 4 Nghị định số

362/2025/NĐ-CP: “1. Phí

thu từ các hoạt động dịch

vụ do tổ chức thu phí là cơ

quan nhà nước quy định

tại điểm a, điểm c khoản 2

Điều 2 Nghị định này thực

hiện được nộp toàn bộ vào

ngân sách nhà nước.

Trường hợp Nghị định này

và điều ước quốc tế mà

nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam là thành

viên có quy định khác nhau

về việc quản lý và sử dụng

phí thì áp dụng theo quy

định của điều ước quốc

tế”). Do đó, tổ chức thu

phí là cơ quan Nhà nước

nộp toàn bộ số phí thu

được vào ngân sách nhà

nước.



Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị

quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày

13 tháng 12 năm 2016 của Hội

đồng nhân dân tỉnh về việc quy

định thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường; đề án bảo vệ môi

trường chi tiết trấn địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ

chức triển khai thực hiện Nghị

quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng

nhân dân tỉnh, các Ban của Hội

đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

giám sát việc thực hiện Nghị quyết

này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng

nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa

VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Kỳ họp

thứ 7 thông qua ngày 15 tháng 11

năm 2022 và có hiệu lực từ ngày

25 tháng 11 năm 2022./.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Căn cứ nhiệm

vụ, quyền hạn triển khai thực hiện nghị

quyết theo quy định pháp luật. .

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các

Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội

đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân

dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ 7 

thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022 và có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 

2022./.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày

tháng    năm 2026.

2. Áp dụng mức thu 0 đồng phí thẩm định cấp,

điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa tương ứng trong Biểu mức thu

phí quy định tại khoản 3 Điều 1 khi tổ chức, cá

nhân nộp hồ sơ thông qua Dịch vụ công trực

tuyến theo quy định tại Nghị quyết 13/2025/NQ-

HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

3. Các quy định dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành: 

- Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15

tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Khánh Hòa về quy định mức thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều

chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

- Điều 24 Nghị quyết số 13/2020/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với

các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh

Thuận được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22

tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ninh Thuận.

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn

bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại

Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay

thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp

luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai

thực hiện Nghị quyết.

Phù hợp với Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương số

72/2025/QH15

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2020&eday=10/12/2020
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2020&eday=10/12/2020


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh,

các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội

đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị

quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận

động Nhân dân cùng tham gia thực hiện và giám

sát Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư,

nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các

cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp

luật./.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh

Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031, Kỳ họp thứ 3

ngày    tháng    năm 2026 thông qua.




